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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Dũng; 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Hải Thanh; 

                                                     Ông Đặng Văn Hưng. 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Nhạn, Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên toà: 

Bà Trần Thị Minh Ngọc, Kiểm sát viên cao cấp.  

Trong các ngày 21/12/2023 và ngày 18/01/2024, tại trụ sở Toà án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

323/2023/TLPT-DS ngày 09 tháng 8 năm 2023 về việc: “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất và yêu cầu huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Do Bản án dân sự 

sơ thẩm số 02/2023/DS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Hoà Bình bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14314/2023/QĐ-PT ngày 07 tháng 12 

năm 2023 và Thông báo mở lại phiên toà số 296/2024/TB-TA ngày 04/01/2024 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Quách Thị Q, sinh năm 1970; địa chỉ: Xóm V, xã Q, huyện 

L, tỉnh Hòa Bình; có mặt.  

- Bị đơn: Ông Quách Văn S, sinh năm 1975; địa chỉ: Xóm V, xã Q, huyện L, 

tỉnh Hòa Bình; vắng mặt.  

- Người đại diện theo uỷ quyền và là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của bị đơn: Ông Chu Thành N, Luật sư Công ty L2, Đoàn Luật sư thành phố H; có 

đơn xin xét xử vắng mặt.  

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Anh D; Luật 

sư, Công ty L2, Đoàn Luật sư thành phố H; vắng mặt.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%C3%A0nh%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20th%E1%BA%BF%20k%E1%BB%B7%20XXI
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20th%E1%BA%BF%20k%E1%BB%B7%20XXI
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện L, tỉnh Hoà Bình; vắng mặt. 

2. Ủy ban nhân dân xã Q, huyện L, tỉnh Hòa Bình; có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt. 

3. Hạt Kiểm lâm huyện L, tỉnh Hòa Bình; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.  

4. Ông Quách Văn D1; vắng mặt ngày 21/12/2023, có mặt ngày 18/01/2024. 

- Người đại diện theo uỷ quyền của ông D1: Bà Quách Thị Q, sinh năm 1970; 

có mặt.  

5. Bà Bùi Thị L; vắng mặt. 

6. Ông Quách Văn M; vắng mặt. 

7. Anh Quách Thành C; vắng mặt. 

8. Chị Quách Thị Trà M1; vắng mặt. 

9. Ông Quách Văn C1; vắng mặt.  

10. Bà Quách Thị L1; vắng mặt. 

Cùng có địa chỉ: Xóm V, xã Q, huyện L, tỉnh Hòa Bình. 

- Người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn ông S và của những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông C2, bà L1, bà L, anh C, chị Trà M1: Ông Chu 

Thành N; Luật sư thuộc Công ty L2, Đoàn Luật sư thành phố H; có đơn xin xét xử 

vắng mặt.  

- Người kháng cáo: Bị đơn ông Quách Văn S. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, lời trình bày của các đương sự, các tài liệu có trong hồ sơ 

và bản án sơ thẩm, vụ án có nội dung tóm tắt như sau:  

- Nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Quách Văn D1 

trình bày:   

Năm 1990 gia đình khai phá và sử dụng diện tích đất Lâm nghiệp tại Đ, thuộc 

xóm V, xã C (nay là xã Q), huyện L, tỉnh Hòa Bình; năm 1998 được UBND huyện 

L cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là GCNQSDĐ) mang 

tên hộ ông Quách Văn D1, tại thửa số 45 + 48, khoảnh 2, diện tích 62.000m2; 

GCNQSDĐ số 208/QĐ/UBND-H1998. Trong quá trình sử dụng đất, năm 1999 gia 

đình có cho 03 hộ mượn đất để trồng sắn là hộ bà Bùi Thị Ỉ, bà Quách Thị T, ông 

Quách Văn S. Khoảng 3 đến 4 năm sau gia đình đòi lại đất nhưng chỉ có hộ bà Ỉ và 

bà T trả, hộ ông S không trả. Năm 2006, thực hiện đo đạc theo Quyết định 

672/QĐ-TTg ngày 26/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình ông được cấp đổi 

GCNQSDĐ số B1 165046 mới mang tên Quách Văn D1 thì hai thửa 45 + 48 được 

gộp lại thành thửa 209, tờ bản đồ 01; diện tích 64.554m2, loại đất rừng sản xuất. 

Phần diện tích đất cho gia đình ông S mượn thì gia đình ông S đã kê khai, làm thủ 

tục cấp GCNQSDĐ; gia đình ông đã nhiều lần đòi nhưng gia đình ông S không trả 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20L%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%C3%A0nh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%20My
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Ch%E1%BB%9Bm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Lon%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%9Fm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lon
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Tr%C3%A0%20My
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%C3%A0nh%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%C3%A0nh%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20th%E1%BA%BF%20k%E1%BB%B7%20XXI
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
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với lý do đất đã được Nhà nước cấp GCNQSDĐ nên là đất của gia đình ông S.  

Vì vậy nguyên đơn khởi kiện yêu cầu: Hủy GCNQSDĐ của hộ ông Quách 

Văn S tại thửa đất số 202, tờ bản đồ 01, có diện tích 11.652m2; địa chỉ tại xóm V, 

xã C (nay là xã Q), huyện L, tỉnh Hòa Bình, số vào sổ cấp GCN: CH00165 do 

UBND huyện L, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 26/7/2011 với lý do cấp chồng lấn 

khoảng 4775,5m2 diện tích đất của gia đình nguyên đơn đã được cấp GCNQSDĐ 

theo Nghị định 02 của Chính phủ. Buộc hộ gia đình ông Quách Văn S trả lại phần 

diện tích đất trên cho gia đình ông D2. 

- Bị đơn ông Quách Văn S và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Bùi 

Thị L (vợ ông S) trình bày:  

Không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì gia đình ông 

không mượn đất của gia đình bà Q. Diện tích đất mà hộ bà Q khởi kiện có nguồn 

gốc do bố của ông khai hoang từ những năm 1980, gia đình ông sử dụng liên tục 

cho đến khi Nhà nước tiến hành đo đạc và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo quy 

định tại Quyết định 672 của Thủ tướng Chính phủ. Diện tích đất lâm nghiệp gia 

đình ông được cấp GCNQSDĐ là 11.652m2, thửa số 202, cấp ngày 26/7/2011.  

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Quách Văn C3, bà 

Quách Thị L1, anh Quách Thành C, chị Quách Trà M1 (là bố mẹ và các con ông 

S), do người đại diện theo ủy quyền trình bày:  

Thống nhất như lời trình bày của ông S. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Quách Văn M trình bày:  

Ông là anh trai ruột của ông S, gia đình ông có diện tích đất lâm nghiệp tại 

đồi Ớ, đã được cấp GCNQSDĐ theo Nghị định 02 của Chính phủ, diện tích là 

19.000m2. Khi đo đạc lại theo Quyết định 672 thì gia đình ông đã tách cho gia đình 

em trai là Quách Văn S một phần diện tích đất; cụ thể: Gia đình ông sử dụng là 

8.963m2, thửa đất số 203; cho gia đình ông S sử dụng 11.652m2, thửa số 202, đều 

cấp GCNQSDĐ ngày 26/7/2011. Ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của gia 

đình bà Q, gia đình ông không mượn đất của gia đình bà Q, đất đó là của gia đình 

ông đã tách cho ông S. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND huyện L trình bày:  

Vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp giữa nguyên đơn và bị đơn nêu trên đã 

được UBND huyện L rà soát, kiểm tra lại hồ sơ cấp đất và xem xét thực tế sử dụng 

đất của hai hộ. Hộ gia đình bà Q, ông D2 và hộ gia đình ông M sử dụng đất tại 

xóm V, xã C trước đây, nay là xã Q đều đã được cấp GCNQSDĐ năm 1998 theo 

Nghị định số 02 của Chính phủ; năm 2006 đo đạc lại theo Quyết định 672. Theo 

kết quả đo đạc và cấp GCNQSDĐ thì hộ gia đình bà Q là thửa số 209, diện tích 

64.554m2; hộ ông M tách thành 2 thửa: Thửa số 203 mang tên hộ ông M, diện tích 

là 8.963m2; hộ ông S (em trai ông M) thửa số 202 diện tích là 11.652m2, cấp ngày 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
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26/7/2011. Khi đo đạc theo Quyết định 672 để cấp GCNQSDĐ do không rà soát 

kỹ nên có sai sót, cấp GCNQSDĐ cho hộ ông S chồng lên diện tích đất hộ gia đình 

bà Q, ông D1. Việc ông M tự tách bìa cho em trai cũng không đúng trình tự, thủ 

tục theo quy định của Luật Đất đai. Đề nghị Tòa án hủy cả 03 GCNQSDĐ của hộ 

ông S, ông M và hộ bà Q để cấp lại theo đúng quy định của pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan UBND xã Q, huyện L trình bày:  

Thống nhất như ý kiến trình bày của UBND huyện L. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hạt Kiểm lâm huyện L trình bày:  

Thời điểm cấp GCNQSDĐ đất theo Nghị định 02 của Chính phủ thì diện tích 

đất hộ bà Q, ông D1 tại Đ, thuộc khoảnh 45, 48; còn diện tích đất của hộ ông M tại 

Đ, thuộc khoảnh 46; hai đồi cách nhau bởi rãnh nước tự nhiên, sau đó có việc cấp 

GCNQSDĐ cho các hộ theo Quyết định 672 thì có sự thay đổi nên đề nghị giải 

quyết theo quy định của pháp luật.  

Tại Biên bản thẩm định tại chỗ và định giá tài sản ngày 01/9/2020, ngày 

16/5/2022 và ngày 03/11/2022 thì tổng diện tích đất đang tranh chấp là 4.775,5m2; 

trong đó: Thửa 218 ghi mã đất ở nông thôn (ONT) là 2.196,5m2; thửa 209 mã đất 

RSM là 443,1m2; thửa 202 mã đất RST là 2.135,9m2. Trên đất có các cây Keo do 

hộ ông S trồng đã được 04 năm và một số cây Dổi trồng được gần 01 năm, cây Tre 

trồng xung quanh đất. 

Kết quả định giá: Cây Keo trị giá 20.514.849 đồng; cây Tre trị giá 5.033.000 

đồng và cây Dổi trị giá 1.240.000 đồng; tổng cộng là 26.787.849 đồng; đất trị giá 

28.653.000 đồng. Tổng trị giá cây và đất là 55.440.849 đồng. 

- Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 02/2023/DS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 

của Tòa án nhân dân tỉnh Hoà Bình đã quyết định:  

Áp dụng khoản 4 Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 100 Luật Đất đai 

2013; Điều 690 Bộ luật Dân sự 1995; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Quách Thị Q và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Quách Văn D1.  

Buộc hộ gia đình ông Quách Văn S và bà Bùi Thị L; ông Quách Văn C3, bà 

Quách Thị L1; anh Quách Thành T1 và chị Quách Trà M1 phải trả cho hộ gia đình 

bà Quách Thị Q và ông Quách Văn D1 toàn bộ diện tích đất đã lấn chiếm tại Đồi 

Ràng là 4.132,2m2.  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Quách Thị Q về việc buộc hộ ông 

Quách Văn S phải trả diện tích đất hiện gia đình ông S đang trồng cây Dổi 643,3m2 

(Vị trí, tứ cận theo Bản Trích đo số 1194 - 2020 ngày 04/9/2020 của Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai huyện L, tỉnh Hòa Bình).   

Trong thời hạn 06 (sáu) tháng, ông Quách Văn S phải thu hoạch hoặc di dời 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BA%A1t%20Ki%E1%BB%83m%20l%C3%A2m%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20R%C3%A0ng,%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n,%20nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20%E1%BB%9Ap
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20L%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Ch%E1%BB%9Fm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Lon%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%C3%A0nh%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Tr%C3%A0%20My
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
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toàn bộ tài sản trên đất là số cây Tre, cây Keo để trả lại đất cho hộ bà Quách Thị Q, 

ông Quách Văn D1.   

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: CH00165 do 

UBND huyện L, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 26/7/2011 cho hộ ông Quách Văn S và bà 

Bùi Thị L và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: CH00053 

ngày 26/7/2011 cho hộ ông Quách Văn D1 và bà Quách Thị Q để Ủy ban nhân dân 

huyện L, tỉnh Hòa Bình cấp lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Bản án sơ thẩm còn tuyên quyền kê khai, đăng ký sử dụng đất, quyết định về 

chi phí tố tụng, án phí, nghĩa vụ thi hành án theo Luật Thi hành án dân sự và thông 

báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/6/2023, bị đơn ông Quách Văn S có đơn kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị đơn có kháng cáo vắng mặt, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt, đồng thời trình bày giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

- Nguyên đơn bà Quách Thị Q trình bày: Bản án sơ thẩm đã xét xử là đúng 

nên bà không kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

ông S, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Tại phiên tòa ngày 21/12/2023, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 

Quyết định của bản án sơ thẩm buộc hộ gia đình ông S phải trả lại cho hộ gia đình 

bà Q 4.132,2m2 đất nhưng sơ đồ kèm theo bản án sơ thẩm không xác định phần 

diện tích đất này có mốc giới như thế nào, dẫn đến sẽ không thi hành án được nên 

đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên toà để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ. 

Hội đồng xét xử thảo luận và quyết định tạm ngừng phiên toà. 

Sau khi tạm ngừng phiên toà, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có văn bản 

gửi và các cơ quan có thẩm quyền thuộc UBND huyện L, tỉnh Hoà Bình bổ sung 

và gửi bản sơ đồ xác định rõ ranh giới, vị trí phần diện tích đất 4.132,2m2 mà bản 

án sơ thẩm buộc gia đình ông Quách Văn S trả lại cho gia đình bà Quách Thị Q. 

- Ngày 18/01/2024, Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.  

- Bà Quách Thị Q giữ nguyên quan điểm đã trình bày, không bổ sung gì thêm; 

ông Quách Văn D1 nhất trí như ý kiến của bà Q, không trình bày bổ sung gì thêm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: 

+ Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng chấp 

hành đúng quy định. Kháng cáo của nguyên đơn ông Quách Văn S là trong thời 

hạn và đã nộp tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm nên đủ điều kiện xem xét, giải 

quyết theo thủ tục phúc thẩm. Tại phiên toà người kháng cáo vắng mặt nhưng 

người đại diện theo uỷ quyền của người kháng cáo có đơn xin xét xử vắng mặt nên 

Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án là đúng quy định của pháp luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20L%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
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+ Về nội dung: Tại cấp phúc thẩm, UBND huyện L, tỉnh Hoà Bình bổ sung và 

gửi bản sơ đồ ghi rõ các điểm mốc giới phần diện tích đất 4.132,2m2 mà bản án sơ 

thẩm buộc gia đình ông S trả lại cho gia đình bà Q. Căn cứ các tài liệu có trong hồ 

sơ vụ án xét thấy bản án sơ thẩm đã xét xử là đúng quy định của pháp luật. Đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, 

không chấp nhận kháng cáo của ông Quách Văn S; giữ nguyên Bản án dân sự sơ 

thẩm số 02/2023/DS-ST ngày 24/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hoà Bình.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án; căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã 

được thẩm tra công khai và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định như sau: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tranh chấp về quyền sử dụng đất 

và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bản án sơ thẩm xác định quan hệ 

pháp luật tranh chấp, thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc Toà án nhân dân tỉnh Hoà 

Bình là đúng theo quy định tại khoản 9 Điều 26, Điều 34, điểm a khoản 1 Điều 37, 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 32 Luật Tố tụng hành chính.  

[1.2] Đơn kháng cáo của bị đơn ông Quách Văn S là trong thời hạn quy định 

tại Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự và đã nộp tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 

nên được chấp nhận hợp lệ để xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

[1.3] Tại phiên tòa phúc thẩm có mặt nguyên đơn không kháng cáo; bị đơn có 

kháng cáo và người đại diện theo uỷ quyền vắng mặt trong các ngày mở phiên toà 

nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

khác vắng mặt nhưng có người đã uỷ quyền cho người khác tham gia phiên toà, 

những người khác đã được triệu tập hợp lệ lần 02 nhưng vắng mặt không có lý do. 

Căn cứ ý kiến của đương sự có mặt tại phiên toà và đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án 

theo quy định tại Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: xét kháng cáo của bị đơn ông Quách Văn S, Hội đồng xét xử 

nhận thấy: 

[2.1] Về xác định quyền sử dụng diện tích 4.775,5m2 đất tại Đ, địa chỉ xóm V, 

xã C (nay là xã Q), huyện L, tỉnh Hòa Bình:  

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ có căn cứ xác định: Hộ gia đình 

ông D1, bà Q và hộ gia đình ông M đều được cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo 

Nghị định 02 của Chính phủ năm 1998. GCNQSDĐ hộ bà Q mang tên Quách Văn 

D1 tại thửa số 45, 48, diện tích 62.000m2 thuộc Đồi Ràng; hộ ông Quách Văn M là 

anh trai của ông Quách Văn S được cấp GCNQSDĐ tại thửa 47, diện tích 

19.000m2, thuộc Đồi Ớp. Đồi R và Đồi Ớ cách nhau bởi một rãnh nước tự nhiên, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93i%20R%C3%A0ng,%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89%20x%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng),%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93i%20R%C3%A0ng,%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89%20x%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng),%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20R%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20%E1%BB%9Ap
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đây là ranh giới đất lâm nghiệp giữa hộ ông M và hộ ông D1.  

Năm 2007, khi đo đạc theo Quyết định 672/QĐ-TTg ngày 26/4/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ thì hộ gia đình ông M đã tách cho ông S (em trai) một phần đất; 

khi kê khai làm thủ tục cấp GCNQSDĐ thì hộ ông S đã kê khai cả phần diện tích 

đất ở Đ Ràng là phần đất đã cấp GCNQSDĐ cho hộ ông D1, bà Q. UBND huyện L 

tiến hành các thủ tục cấp GCNQSDĐ cho hộ ông S nhưng không xem xét nguồn 

gốc, ranh giới đất được giao theo Nghị định 02 nên đã cấp GCNQSDĐ cho hộ ông 

S chồng lấn lên diện tích đất đã cấp GCNQSDĐ cho hộ ông D1, bà Q là không 

đúng ranh giới, không đúng đối tượng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của hộ gia đình ông D1, bà Q.  

Bà Q, ông D1 trình bày phần diện tích đất hộ ông S đang sử dụng là đất của 

gia đình ông bà cho gia đình ông S mượn trồng cây Sắn nhưng không có giấy tờ 

chứng minh. Tuy nhiên, xét thấy GCNQSDĐ của hộ gia đình ông D1, bà Q được 

cấp theo Nghị định số 02 có vị trí là ở Đ, phù hợp với bản đồ giao đất, giao rừng, 

phù hợp lời trình bày của UBND xã Q, trình bày của UBND huyện L và trình bày 

của Hạt Kiểm lâm huyện L và GCNQSDĐ cấp cho hộ gia đình ông D1, bà Q chưa 

bị Nhà nước thu hồi nên việc hộ gia đình ông S sử dụng phần diện tích đất đã cấp 

trong GCNQSDĐ cho hộ gia đình ông D1, bà Q là xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của hộ gia đình ông D1, bà Q.  

Mặt khác, theo GCNQSDĐ, sổ mục kê và bản đồ giao đất giao rừng của hộ 

ông M thì đất giao cho hộ ông M (anh trai ông S) có vị trí là ở vị trí Đồi Ớp; tại hồ 

sơ xin cấp GCNQSDĐ theo Quyết định 672 của Chính phủ thì ông Quách Văn S 

cũng ghi diện tích đất đề nghị cấp GCNQSDĐ có vị trí là ở Đ, không phải tại Đ; 

trong khi phần diện tích đất tranh chấp hộ gia đình ông S đang quản lý, sử dụng có 

vị trí là tại Đồi R. 

Bị đơn ông Quách Văn S và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông M, ông C3, bà L1, anh T1, chị M2, bà L trình bày cho rằng phần diện tích đất 

đang tranh chấp là của gia đình ông C3 (bố của ông S) sử dụng liên tục từ năm 

1980 đến nay nhưng không có tài liệu, chứng cứ, chứng minh nên không có cơ sở 

chấp nhận.  

Theo kết quả đo đạc, thẩm định tại chỗ ngày 01/9/2020 của cấp sơ thẩm thực 

hiện thì tổng diện tích đất tranh chấp là 4.775,5m2; trong đó thửa 209 là 443,1m2; 

thửa 218 là 2.196,5m2; thửa 202 là 2.135,9m2. Theo Báo cáo số 164/BC-UBND 

ngày 23/5/2023 của UBND huyện L thì trong tổng số 4.775,5m2, có 643,3m2 hiện 

nay gia đình ông S đang trồng cây Dổi, phần diện tích đất trồng cây Dổi này không 

thuộc Đồi R1, hộ gia đình ông D1, bà Q cũng chưa được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền giao sử dụng đất, chưa được cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích 

đất này; đối với số diện tích đất còn lại tại Đồi R mà gia đình ông S đang trồng cây 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20R%C3%A0ng,%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n,%20nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BA%A1t%20Ki%E1%BB%83m%20l%C3%A2m%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20%E1%BB%9Ap
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20R%C3%A0ng,%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n,%20nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20R%C3%A0ng,%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n,%20nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%9Fm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lon
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%9Fm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20R%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20R%C3%A0ng,%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n,%20nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
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Keo là đất của hộ gia đình ông D1, bà Q1 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

giao sử dụng hợp pháp theo Nghị định 02 của Chính phủ. Do đó, bản án sơ thẩm 

chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Q, buộc hộ gia đình ông S phải trả 

diện tích đất 4.132,2m2, không chấp nhận yêu cầu buộc hộ gia đình ông S trả phần 

diện tích đất 643,3m2 hiện nay hộ gia đình ông S đang trồng cây Dổi và buộc hộ 

gia đình ông S phải thu hoạch hoặc di dời tài sản trên đất để giao đất cho hộ bà Q 

là có căn cứ pháp luật.  

[2.2] Về tính hợp pháp của GCNQSDĐ số vào sổ cấp GCN: CH00165 ngày 

26/7/2011 cấp cho hộ ông Quách Văn S, bà Bùi Thị L và GCNQSDĐ số vào sổ 

cấp GCN: CH00053 ngày 26/7/2011 cấp cho hộ ông Quách Văn D1, bà Quách Thị 

Q của UBND huyện L, tỉnh Hòa Bình.  

Như đã phân tích tại mục [2.1], có cơ sở kết luận việc UBND huyện L, tỉnh 

Hòa Bình cấp GCNQSDĐ số vào sổ cấp GCN: CH00165, ngày 26/7/2011 cho hộ 

ông Quách Văn S, bà Bùi Thị L là không đúng ranh giới, không đúng đối tượng, 

cấp trồng lấn lên phần diện tích đất hộ ông D1, bà Q đã được cấp GCNQSDĐ ở Đ, 

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông D1, bà Q. UBND huyện L 

trình bày thừa nhận việc cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Quách Văn D1 và hộ ông 

Quách Văn S có sai sót khi đo đạc bản đồ đất lâm nghiệp theo Quyết định 672/QĐ-

TTg ngày 26/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, bản án sơ thẩm chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, huỷ GCNQSDĐ số vào sổ cấp GCN: CH00165 

ngày 26/7/2011 cấp cho hộ ông Quách Văn S, bà Bùi Thị L và huỷ GCNQSDĐ số 

vào sổ cấp GCN: CH00053 ngày 26/7/2011 cấp cho hộ ông Quách Văn D1, bà 

Quách Thị Q của UBND huyện L, tỉnh Hòa Bình là có căn cứ pháp luật. 

[3] Với các nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

bị đơn ông Quách Văn S; giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhưng bổ sung sơ đồ thể hiện ranh giới, 

vị trí phần diện tích đất 4.132,2m2 buộc gia đình ông Quách Văn S trả lại cho gia 

đình bà Quách Thị Q kèm theo bản án phúc thẩm để đảm bảo cho việc thi hành án 

theo quy định của pháp luật.  

[4] Về án phí: Kháng cáo không được chấp nhận nên ông Quách Văn S phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

xử:  

1. Bác toàn bộ kháng cáo của bị đơn ông Quách Văn S; giữ nguyên Bản án 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BB%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20L%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20L%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%93i%20R%C3%A0ng,%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Ch%C3%AD%20Thi%E1%BB%87n,%20nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20L%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20D%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/12/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Sao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20V%C3%B3,%20x%C3%A3%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BA%A1c%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
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dân sự sơ thẩm số 02/2023/DS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Hoà Bình. 

2. Về án phí: Ông Quách Văn S phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc 

thẩm; được trừ vào số tiền 300.000 đồng đã nộp tại Biên lai thu tiền số 0001058 

ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

(Kèm theo bản án là sơ đồ ranh giới, vị trí phần diện tích đất 4.132,2m2 thuộc 

thửa đất số 405 hiện trạng đang trồng cây Keo, tại Đ, thuộc xóm V, xã C, nay là 

xã Q, huyện L, tỉnh Hòa Bình buộc gia đình ông Quách Văn S trả lại cho gia đình 

bà Quách Thị Q). 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Hoà Bình; 

- VKSND tỉnh Hoà Bình; 

- Cục THADS Hoà Bình; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu HS, VP, HCTP. 

  

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

  

  

  

  

Nguyễn Tiến Dũng 
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